
STT Tên hoạt chất Đường dùng, dạng dùng

1 Lidocain Tiêm

2 Diclofenac Uống, dùng ngoài, đặt hậu môn

3 Ketoprofen Uống, dùng ngoài

4 Meloxicam Uống, dùng ngoài

5 Paracetamol Uống, đặt

6 Colchicin Uống

7 Allopurinol Uống

8 Alpha chymotrypsin Uống

9 Alimemazin Uống

10 Cinnarizin Uống

11 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) Uống

12 Epinephrin (adrenalin) Tiêm

13 Methyl prednisolon Tiêm, Uống

14 Acetylcystein Uống, Tiêm

15 Atropin Tiêm

16 Valproat natri Uống

17 Phenobarbital Uống

18 Albendazol Uống
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6.1. Thuốc trị giun, sán

6.2. Chống nhiễm khuẩn

6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam

1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

1.1. Thuốc gây tê, gây mê

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC 

ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

2.4. Thuốc khác

2.2. Thuốc điều trị gút

23. Thuốc chống thoái hóa khớp

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ



19 Amoxicilin Uống

20 Amoxicilin + acid clavulanic Uống

21 Cefaclor Uống

22 Cefadroxil Uống

23 Cefalexin Uống

24 Cefuroxim Uống

25 Phenoxy methylpenicilin Uống

26 Gentamicin Tiêm,Uống, tra mắt, dùng ngoài

27 Neomycin + polymyxin B + dexamethason Nhỏ mắt, nhỏ tai

28 Tobramycin Nhỏ mắt

29 Metronidazol Uống, dùng ngoài, đặt âm đạo

30 Metronidazol dạng phối hợp Đặt âm đạo

31 Erythromycin Uống, dùng ngoài

32 Spiramycin Uống

33 Spiramycin + metronidazol Uống

34 Ciprofloxacin Uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

35 Nalidixic acid Uống

36 Ofloxacin Uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

37 Aciclovir Uống, tra mắt, dùng ngoài

38 Ketoconazol Dùng ngoài, đặt âm đạo

39 Nystatin + metronidazol + neomycin Đặt âm đạo

40 Ethambutol Uống

41 Rifampicin + isoniazid Uống

42 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid Uống

43 Cloroquin Tiêm, uống

44 Primaquin Uống

45 Quinin Uống

46 Sắt fumarat + acid folic Uống

47 Sắt sulfat + acid folic Uống

48 Phytomenadion (vitamin K1) Tiêm, uống

49 Amlodipin Uống

12. THUỐC TIM MẠCH

6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol

6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

6.7. Thuốc điều trị sốt rét

11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

6.6. Thuốc điều trị bệnh lao

12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

6.3.3 Thuốc chống vi rút khác

6.4. Thuốc chống nấm

11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

11.1. Thuốc chống thiếu máu



50 Captopril Uống

51 Enalapril Uống

52 Nifedipin Uống

53 Enalapril + Hydrochlorothiazide Uống

54 Ramipril Uống

55 Nước oxy già Dùng ngoài

56 Cồn 70° Dùng ngoài

57 Povidon iodin Dùng ngoài, đặt âm đạo

58 Aluminum phosphat Uống

59
Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + 

simethicon
Uống

60 Omeprazol Uống

61 Esomeprazol Uống

62 Alverin citrat Tiêm, uống

63 Drotaverin hydroclorid

64 Sorbitol Uống

65 Bacillus subtilis Uống

66 Bacillus clausii Uống

67 Kẽm gluconat Uống

68 Diosmin Uống

69 Gliclazid Uống

70 Gliclazid + metformin Uống

71 Metformin Uống

72 Natri clorid Nhỏ mắt, nhỏ mũi

73 Xylometazolin Nhỏ mũi, phun mù

74 Oxytocin Tiêm

13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

17.3. Thuốc chống co thắt

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng

15. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

17.6. Thuốc điều trị trĩ

22. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON

22.1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

18.3. Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt

21.2. Thuốc tai- mũi- họng



75 Chlorpromazin Uống

76 Haloperidol Uống

77 Amitriptylin hydroclorid Uống

78 Piracetam Uống

79 Salbutamol sulfat Uống, xịt mũi, đường hô hấp

80 Ambroxol Uống

81 Bromhexin hydroclorid Tiêm, uống

82 Codein + terpin hydrat Uống

83 N-acetylcystein Uống

84
Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose 

khan
Uống

85 Glucose Tiêm truyền

86 Natri clorid Tiêm truyền

87 Ringer lactat Tiêm truyền

88 Nước cất pha tiêm Tiêm

89 Calci carbonat Uống

90 Calci carbonat + calci gluconolactat Uống

91 Calci lactat Uống

92
Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng 

gluconat
Uống

93 Vitamin A Uống

94 Vitamin B1 Uống

95 Vitamin B1 + B6 + B12 Uống

96 Vitamin B6 + magnesi lactat Uống

97 Vitamin C Uống

98 Vitamin E Uống

99 Vitamin PP Uống

Tổng cộng: 99 danh mục

24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ 

THẦN KINH

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

24.3. Thuốc chống rối loạn tâm thần

24.4. Thuốc chống trầm cảm

24.5 Thuốc tác động lên hệ thần kinh

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

25.2. Thuốc chữa ho

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ 

CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

26.1. Thuốc uống

26.2. Thuốc tiêm truyền

26.3. Thuốc khác
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